
  BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                
    Số: 45/QĐ-CQLTHADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026
                                          

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển dụng công chức

 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
đã sửa đổi, bổ sung ngày 15 tháng 9 năm 2009, ngày 07 tháng 3 năm 2012, ngày 19 
tháng 02 năm 2013, ngày 21 tháng 7 năm 2016 và ngày 10 tháng 01 năm 2026; đã 
bãi bỏ một số điều ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-CQLTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2025 
của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự về việc phê duyệt kết quả tuyển 
dụng công chức kỳ xét tuyển công chức Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành 
án dân sự.                                                                              

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng bà Thiều Nguyễn Quỳnh Trang, sinh ngày 21 tháng 5 

năm 2000, quê quán: tỉnh Hà Tĩnh, trình độ: Cử nhân Kế toán vào vị trí Kế toán 
viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, kể từ 
ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Xếp bà Thiều Nguyễn Quỳnh Trang vào ngạch Kế toán viên (mã số 
ngạch 06.031), được hưởng mức lương bậc 1, hệ số 2,34 và phụ cấp tăng thêm bằng 
150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời gian 05 năm kể từ ngày 
tuyển dụng. Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm định 
kỳ hàng năm đánh giá, xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính 
sách theo quy định.

Thời gian xét nâng bậc lương kế tiếp được tính từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban 
Ban Kế hoạch - Tài chính Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Thiều Nguyễn Quỳnh Trang chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Vụ TCCB Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thắng Lợi



  BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                
    Số: 58/QĐ-CQLTHADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026
                                          

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển dụng công chức

 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
đã sửa đổi, bổ sung ngày 15 tháng 9 năm 2009, ngày 07 tháng 3 năm 2012, ngày 19 
tháng 02 năm 2013, ngày 21 tháng 7 năm 2016 và ngày 10 tháng 01 năm 2026; đã 
bãi bỏ một số điều ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-CQLTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2025 
của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự về việc phê duyệt kết quả tuyển 
dụng công chức kỳ xét tuyển công chức Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Cục Quản lý Thi hành 
án dân sự.                                                                              

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng bà Phan Thị Thu Hiền, sinh ngày 23 tháng 11 năm 

2002, quê quán: tỉnh Quảng Trị, trình độ: Cử nhân Luật vào vị trí Chuyên viên về 
tổng hợp, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4, thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 
01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Xếp bà Phan Thị Thu Hiền vào ngạch Chuyên viên (mã số ngạch 
01.003), được hưởng mức lương bậc 1, hệ số 2,34 và phụ cấp tăng thêm bằng 150% 
mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời gian 05 năm kể từ ngày tuyển 
dụng. Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm định kỳ hàng 
năm đánh giá, xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách theo 
quy định.

Thời gian xét nâng bậc lương kế tiếp được tính từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban 
Ban Kế hoạch - Tài chính Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Phan Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Vụ TCCB Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thắng Lợi



  BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                
    Số: 65/QĐ-CQLTHADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026
                                          

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển dụng công chức

 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
đã sửa đổi, bổ sung ngày 15 tháng 9 năm 2009, ngày 07 tháng 3 năm 2012, ngày 19 
tháng 02 năm 2013, ngày 21 tháng 7 năm 2016 và ngày 10 tháng 01 năm 2026; đã 
bãi bỏ một số điều ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-CQLTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2025 
của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự về việc phê duyệt kết quả tuyển 
dụng công chức kỳ xét tuyển công chức Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Cục Quản lý Thi hành 
án dân sự.                                                                              

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng bà Hoàng Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24 tháng 01 năm 

2000, quê quán: thành phố Huế, trình độ: Cử nhân Luật vào vị trí Chuyên viên về 
tổng hợp, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành 
phố Đà Nẵng, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Xếp bà Hoàng Thị Thanh Thủy vào ngạch Chuyên viên (mã số ngạch 
01.003), được hưởng mức lương bậc 1, hệ số 2,34 và phụ cấp tăng thêm bằng 150% 
mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời gian 05 năm kể từ ngày tuyển 
dụng. Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm định kỳ hàng 
năm đánh giá, xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách theo 
quy định.

Thời gian xét nâng bậc lương kế tiếp được tính từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban 
Ban Kế hoạch - Tài chính Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Vụ TCCB Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thắng Lợi



                                 
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 546/TB - THADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01  năm 2026

THÔNG BÁO
V/v chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 
động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 03/HĐLĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 4 năm 
2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn (nay là Phòng THADS Khu 
vực 6) và ông Hoàng Tất Hiếu; Phụ lục Hợp đồng lao động số 01/PL.HĐLĐ-
THADS ngày 31 tháng 12 năm 2025 giữa Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 
và ông Hoàng Tất Hiếu;

Xét Đơn xin nghỉ thôi việc ngày 11 ngày 21 tháng 01 năm 2026 của ông 
Hoàng Tất Hiếu - Nhân viên Bảo vệ Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo chấm dứt Hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn đối với ông Hoàng Tất Hiếu - Nhân viên Bảo vệ 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11 như sau: 

1. Thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026;
2. Ông Hoàng Tất Hiếu có trách nhiệm bàn giao tài sản, công việc và các 

vật dụng, phương tiện làm việc cho Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 11 trước khi chấm dứt hợp đồng;

3. Lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác của ông Hoàng Tất Hiếu 
được giải quyết đầy đủ và đúng theo chế độ về Hợp đồng lao động quy định.

Đề nghị Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11 và ông 
Hoàng Tất Hiếu thực hiện đúng theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:                                                     KT.TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Trưởng THADS (để báo cáo);                         PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Các Phó Trưởng THADS (để biết);
- Phòng Tài chính-Kế toán (thực hiện);
- Phòng THADS Khu vực 11 (thực hiện);
- Ông Hoàng Tất Hiếu (thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.                                                                 
                                                                                                     Lâm Hồng Anh



QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 4;

Xét nhu cầu công tác.
QUYẾT ĐỊNH:

ơ

Điều 1. Điều động bà Mai Thị Hoài Thương, Thư ký thi hành án Phòng 
Thi hành án dân sự Khu vực 4 đến nhận công tác tại Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 3, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Bà Mai Thị Hoài Thương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, 
hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao cho Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 4 trước ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3 có trách nhiệm phân 
công nhiệm vụ cho bà Mai Thị Hoài Thương theo quy định.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của bà Mai Thị Hoài Thương được thực 
hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án 
dân sự Khu vực 3, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4 và bà 
Mai Thị Hoài Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Trưởng THADS TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 550/QĐ-THADS                   Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 8;

Xét nhu c.u công tác.
QUYẾT ĐỊNH:

ơ

Điều 1. Điều động bà Trương Thị Mỹ Duyên, Thẩm tra viên Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 7 đến nhận công tác tại Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 8, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Bà Trương Thị Mỹ Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, 
tài liệu, tài sản được giao cho Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7 trước ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8 có trách nhiệm 
phân công nhiệm vụ cho bà Trương Thị Mỹ Duyên theo quy định.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của bà Trương Thị Mỹ Duyên được thực 
hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8 và bà Trương Thị 
Mỹ Duyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Trưởng THADS TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 551/QĐ-THADS                    Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7;

Xét nhu cầu công tác.
QUYẾT ĐỊNH:

ơ

Điều 1. Điều động bà Nguyễn Thị Sương, Thẩm tra viên Phòng Thi hành 
án dân sự Khu vực 7 đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, kể từ ngày 
01 tháng 02 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Sương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, 
tài liệu, tài sản được giao cho Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7 trước ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ 
cho bà Nguyễn Thị Sương theo quy định.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của bà Nguyễn Thị Sương được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7 và bà Nguyễn Thị Sương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Trưởng THADS TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 552/QĐ-THADS                   Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng 
Phòng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Trưởng phòng Phòng Thi 
hành án dân sự Khu vực 7;

Xét nhu cầu công tác.
QUYẾT ĐỊNH:

ơ

Điều 1. Điều động ông Trần Anh Sơn, Thư ký thi hành án Phòng Kiểm 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến nhận công tác tại Phòng Thi hành án dân 
sự Khu vực 7, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Ông Trần Anh Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, 
tài liệu, tài sản được giao cho Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trước ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 có trách nhiệm phân 
công nhiệm vụ cho ông Trần Anh Sơn theo quy định.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của ông Trần Anh Sơn được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 và 
ông Trần Anh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Trưởng THADS TP (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Vũ Tiến Dũng

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 555/QĐ-THADS                   Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2026



                                 
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:        /TB - THADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30  tháng 01  năm 2026

THÔNG BÁO
V/v chấm dứt Hợp đồng lao động 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 
điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động 
thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 3668/HĐLĐ-THADS ngày 14 tháng 11 năm 
2025 giữa Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân;

Xét Đơn xin nghỉ thôi việc ngày 26 tháng 01 năm 2026 của bà Nguyễn Thị 
Cẩm Vân - Nhân viên phục vụ Văn phòng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo chấm dứt Hợp đồng lao 
động đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Nhân viên phục vụ Văn phòng Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng như sau: 

1. Thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026;

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân có trách nhiệm bàn giao tài sản, công việc và 
các vật dụng, phương tiện làm việc cho Chánh Văn phòng trước khi chấm dứt hợp đồng;

3. Lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác của bà Nguyễn Thị Cẩm Vân 
được Phòng Tài chính - Kế toán giải quyết đầy đủ và đúng theo chế độ về Hợp 
đồng lao động quy định.

Đề nghị Chánh Văn phòng và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thực hiện đúng theo 
nội dung Thông báo này./.
Nơi nhận:                                                        
- Trưởng THADS TP (báo cáo);
- Phòng Tài chính-Kế toán (thực hiện);
- Văn phòng (thực hiện);
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân  (thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.                                                            

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mai Văn Sang



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và điều động công chức

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CQLTHADS ngày 02 tháng 02 năm 2026 
của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự về việc điều động công chức;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Thi hành án dân sự 
thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:
ơ

Điều 1. Tiếp nhận và điều động bà Phạm Thị Thu Trang, Thẩm tra viên 
thi hành án Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đến nhận 
công tác tại Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, Thi hành án dân sự thành 
phố Đà Nẵng, kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2026.

Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 có trách nhiệm phân 
công nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Thu Trang theo quy định.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của bà Phạm Thị Thu Trang được thực 
hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1 và bà Phạm Thị Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3;     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Các Phó Trưởng THADS (để biết);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Xuân Tùng

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 656/QĐ-THADS                   Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02  năm 2026



     
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 747/QĐ-THADS                Đà Nẵng, ngày  10  tháng 02  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ

Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 08 tháng 10 năm 
2025 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm 
đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 
tháng 11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 07 tháng 12 năm 2020 và 
ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 
đã sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020 và ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 
Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ 
quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BTP ngày 02 tháng 5 năm 2025 của             
Bộ Tư pháp về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, 
bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Hệ thống tổ chức thi 
hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của                 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Trên cơ sở Kết luận tiêu chuẩn chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Kết luận số 321-KL/ĐU ngày 29 tháng 01 
năm 2026) và Ban Thường vụ Đảng ủy Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 
(tại Công văn số 229/ĐU-CV ngày 09 tháng 02 năm 2026);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Thi hành án dân sự 
thành phố Đà Nẵng.



2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Ngô Đức Huy, Chấp hành viên sơ cấp 
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6, kể từ ngày 11  tháng 02 năm 2026.

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày điều động, bổ nhiệm.

Lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác đối với ông Ngô Đức Huy 
được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Ngô Đức Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, 
hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao cho Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 
thi hành án dân sự trước khi đến nhận công tác tại đơn vị mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng 
Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 
dân sự, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6 và ông Ngô Đức Huy 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:             
- Như Điều 3 (để thực hiện);     
- Cục Quản lý THADS (để báo cáo);                                                                                  
- Các Phó Trưởng THADS (để biết);
- Trưởng phòng các Phòng chuyên môn (để biết);
- Trưởng phòng các Phòng THADS Khu vực (để biết);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.           

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Xuân Tùng



QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương thường xuyên

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 
của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của         
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của          
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06 tháng 7 năm 2022 của           
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với 
công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Lanh, 
Chấp hành viên sơ cấp Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6, mã ngạch 03.301, 
từ bậc 4 hệ số 3,33 lên bậc 5 hệ số 3,66, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 6 và ông Lê Văn Lanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Quản lý THADS (để b/c);
- Trưởng THADS (để b/c);
- Lưu: VT, HS TCCB.

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 762/QĐ-THADS                      Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương thường xuyên

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 
của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của         
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của          
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06 tháng 7 năm 2022 của           
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với 
công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Thị Huyền, 
Lưu trữ viên trung cấp Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7, mã ngạch 02.015, 
từ bậc 6 hệ số 2,86 lên bậc 7 hệ số 3,06, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 7 và bà Huỳnh Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Quản lý THADS (để b/c);
- Trưởng THADS (để b/c);
- Lưu: VT, HS TCCB.

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 763/QĐ-THADS                      Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương thường xuyên

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 
của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của         
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của          
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06 tháng 7 năm 2022 của           
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với 
công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Sinh, 
Chấp hành viên sơ cấp Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10, mã ngạch 03.301, 
từ bậc 4 hệ số 3,33 lên bậc 5 hệ số 3,66, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 10 và ông Nguyễn Văn Sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Quản lý THADS (để b/c);
- Trưởng THADS (để b/c);
- Lưu: VT, HS TCCB.

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 764/QĐ-THADS                      Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương thường xuyên

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 
của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của         
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của          
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06 tháng 7 năm 2022 của           
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với 
công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Phương Vi, 
Lưu trữ viên trung cấp Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10, mã ngạch 02.015, 
từ bậc 6 hệ số 2,86 lên bậc 7 hệ số 3,06, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 10 và bà Trần Thị Phương Vi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Quản lý THADS (để b/c);
- Trưởng THADS (để b/c);
- Lưu: VT, HS TCCB.

KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bùi Ngọc Hiếu

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 765/QĐ-THADS                      Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026



  

BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 227/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 

tháng 11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

ngày 11 tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 

2024 và ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, 

chuyển loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, 

người lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 

10 năm 2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành 

viên sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông A Lăng Lới, Thư ký thi hành án Phòng Thi hành án 

dân sự Khu vực 12, thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Chấp hành viên sơ cấp kể 

từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 



2 

 

Điều 2. Xếp ông A Lăng Lới vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã ngạch 

03.301), bậc 5, hệ số 3,66 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét nâng bậc lương 

lần sau được tính từ ngày 08 tháng 4 năm 2025. 

Các chế độ khác đối với ông A Lăng Lới được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục 

Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, 

Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và ông A Lăng Lới chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
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BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 223/QĐ-BTP      Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 

11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; ngày 11 

tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 2024 và ngày 

30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đã 

được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 

loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 10 năm 

2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên 

sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Quốc Hải, Thư ký thi hành án Phòng Thi hành 

án dân sự Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Chấp hành viên sơ cấp kể 

từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 
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Điều 2. Xếp ông Dương Quốc Hải vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã ngạch 

03.301), bậc 5, hệ số 3,66 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét nâng bậc lương 

lần sau được tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Các chế độ khác đối với ông Dương Quốc Hải được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế 

hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trưởng 

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và ông Dương Quốc Hải chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 224/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 

11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; ngày 11 

tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 2024 và ngày 

30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đã 

được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 

loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 10 năm 

2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên 

sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Dũng, Thư ký thi hành án Phòng Nghiệp 

vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng giữ chức 

danh Chấp hành viên sơ cấp kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 
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Điều 2. Xếp ông Huỳnh Văn Dũng vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã ngạch 

03.301), bậc 6, hệ số 3,99 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét nâng bậc lương 

lần sau được tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

Các chế độ khác đối với ông Huỳnh Văn Dũng được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế 

hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trưởng 

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và ông Huỳnh Văn Dũng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 222/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 

tháng 11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

ngày 11 tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 

2024 và ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, 

chuyển loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, 

người lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 

10 năm 2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành 

viên sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm bà Mai Thị Hoài Thương, Thư ký thi hành án Phòng Thi 

hành án dân sự Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Chấp hành viên sơ 

cấp kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 
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Điều 2. Xếp bà Mai Thị Hoài Thương vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

(mã ngạch 03.301), bậc 2, hệ số 2,67 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét 

nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày 15 tháng 5 năm 2023. 

Các chế độ khác đối với bà Mai Thị Hoài Thương được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục 

Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, 

Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Mai Thị Hoài Thương chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 226/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 

11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; ngày 11 

tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 2024 và ngày 

30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đã 

được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 

loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 10 năm 

2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên 

sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Anh Sơn, Thư ký thi hành án Phòng Kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Chấp 

hành viên sơ cấp kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 
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Điều 2. Xếp ông Trần Anh Sơn vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã ngạch 

03.301), bậc 5, hệ số 3,66 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét nâng bậc lương 

lần sau được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

Các chế độ khác đối với ông Trần Anh Sơn được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế 

hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trưởng 

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và ông Trần Anh Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số: 225/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

                                                                         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm, xếp ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 

11 năm 2014; ngày 12 tháng 6 năm 2018; ngày 13 tháng 11 năm 2020; ngày 11 

tháng 01 năm 2022; ngày 18 tháng 01 năm 2024; ngày 29 tháng 6 năm 2024 và ngày 

30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đã 

được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 

loại công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người 

lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018; ngày 14 tháng 10 năm 2021; ngày 31 tháng 10 năm 

2024; ngày 11 tháng 11 năm 2025 và ngày 14 tháng 11 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên 

sơ cấp năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Quang Vinh, Thư ký thi hành án Phòng Thi hành 

án dân sự Khu vực 3, thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Chấp hành viên sơ cấp kể 

từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 
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Điều 2. Xếp ông Trần Quang Vinh vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp (mã ngạch 

03.301), bậc 4, hệ số 3,33 kể từ ngày được bổ nhiệm. Thời gian xét nâng bậc lương 

lần sau được tính từ ngày 21 tháng 11 năm 2024. 

Các chế độ khác đối với ông Trần Quang Vinh được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế 

hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Trưởng 

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và ông Trần Quang Vinh chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CQLTHADS, HSCC. 

 

            KT. BỘ TRƯỞNG 

           THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

           Mai Lương Khôi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131/QĐ-CQLTHADS Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026
                                                                        

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động công chức

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Xét Đơn xin chuyển công tác của bà Phạm Thị Thu Trang, Thẩm tra viên 
Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi 
hành án dân sự (tại Công văn số 01/CV-KHTC ngày 08 tháng 01 năm 2026);

Theo đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và Trưởng 
ban Ban Tổ chức cán bộ Cục Quản lý  Thi hành án dân sự.     

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều động bà Phạm Thị Thu Trang, Thẩm tra viên thi hành án Ban 

Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đến công tác tại Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2026. 

Nhiệm vụ cụ thể của bà Phạm Thị Thu Trang do Trưởng Thi hành án dân sự 
thành phố Đà Nẵng phân công. 

Bà Phạm Thị Thu Trang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, 
tài liệu, tài sản được giao theo quy định cho Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, 
Cục Quản lý Thi hành án dân sự trước khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Điều 2. Lương và các chế độ khác (nếu có) đối với bà Phạm Thị Thu Trang 
được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban 
Ban Kế hoạch - Tài chính Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án 
dân sự thành phố Đà Nẵng và bà Phạm Thị Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.   
Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- PCT Nguyễn Thị Hoàng Giang (để biết);
- Lưu: VT, TCCB, HSCC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thắng Lợi



CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   
          Số: 638/QĐ-THADS                              Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho công chức nghỉ phép ra nước ngoài có việc riêng

TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

Xét đơn đề nghị ra nước ngoài về việc riêng của ông Võ Quảng, Chấp hành 
viên trung cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự ngày 28 tháng 01 
năm 2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông Võ Quảng, Chấp hành viên trung cấp, Phòng Nghiệp 
vụ và tổ chức thi hành án dân sự nghỉ phép đi nước ngoài có việc riêng.

Thời gian xin nghỉ phép: Ngày 13/02/2026 (01 ngày làm việc).
Mục đích chuyến đi: Đi tham quan du lịch cùng gia đình.
Địa điểm đến: Trung Quốc (Bắc Kinh - Thượng Hải).
Kinh phí: Do cá nhân tự túc.
Điều 2. Yêu cầu ông Võ Quảng chấp hành nghiêm quy định pháp luật 

Nhà nước Việt Nam và pháp luật của nơi đến.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng 

phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự và ông Võ Quảng chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:               TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Như điều 3;                                                                                    
- Các Phó Trưởng THADS (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.
                                                                            
                                                                          
                                                                            Nguyễn Xuân Tùng


